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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư,

chuyển đổi mô hình tăng trưởng và yêu cầu
cải thiện chất lượng dịch vụ công, hiệu lực
quản lý kinh tế địa phương trở thành tiêu chí
quan trọng phản ánh năng lực điều hành của
chính quyền. Ở cấp địa phương, kết quả quản
lý kinh tế không chỉ phụ thuộc vào việc ban
hành chính sách mà còn phụ thuộc vào chất
lượng thực thi, kỷ luật - minh bạch tài khóa,
năng lực và liêm chính của đội ngũ công
chức, cũng như mức độ sử dụng thông tin
trong điều hành (Nguyễn, 2025); (Phạm Minh
và Nguyễn Ngọc, 2025); (Huỳnh Công,
2026). Trong thực tiễn quản lý nhà nước về
kinh tế ở cấp địa phương, các quyết định
chính sách và điều hành không chỉ phụ thuộc
vào khung thể chế trung ương mà còn chịu tác
động mạnh bởi năng lực vận hành của bộ máy

địa phương, bao gồm năng lực hoạch định -
phối hợp, thực thi quy định, quản trị nguồn
lực tài khóa, năng lực công vụ và cơ chế sử
dụng thông tin. Nhiều công trình về cải cách
quản trị công cho thấy hiệu suất khu vực công
thường được tạo ra thông qua sự kết hợp đồng
bộ các thành tố năng lực quản trị hơn là từ
một can thiệp đơn lẻ (Pollitt và Bouckaert,
2017); (Hill và Hupe, 2021).

Từ góc nhìn nghiên cứu thực thi chính
sách, khoảng cách giữa “thiết kế” và “kết
quả” là một thách thức mang tính cấu trúc:
chính sách có thể được ban hành với kỳ vọng
cao nhưng hiệu lực thực tế phụ thuộc vào khả
năng phối hợp liên cơ quan, cơ chế giám sát -
tuân thủ và các điều kiện vận hành ở tuyến
thực thi (Pressman và Wildavsky, 1984);
(O’Toole, 2000). Do đó, việc lượng hóa tác
động tương đối của các nhóm nhân tố quản trị
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Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý kinh tế địa phương
từ bằng chứng khảo sát 310 công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính có

liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế ở thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở khung lý thuyết
tích hợp giữa hiệu suất tổ chức khu vực công, lý thuyết công cụ chính sách và nghiên cứu thực
thi chính sách, mô hình kiểm định năm nhóm nhân tố: chất lượng hoạch định và phối hợp
chính sách (CL), tổ chức thực thi quy định và bảo đảm tuân thủ (TC), quản lý ngân sách và
minh bạch tài khóa (QL), năng lực công vụ và liêm chính (NL), và sử dụng thông tin hiệu quả
và đổi mới trong điều hành (SD). Dữ liệu được xử lý bằng Cronbach’s alpha, EFA, kiểm định
giá trị hội tụ và giá trị phân biệt bằng SmartPLS, cùng hồi quy tuyến tính bội. Hàm ý chính
sách rút ra là chính quyền địa phương cần ưu tiên củng cố kỷ luật - minh bạch tài khóa, nâng
chất lượng tổ chức thực thi và tuân thủ, đồng thời cải thiện chất lượng hoạch định chính sách
và năng lực công vụ để nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế địa phương.
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đến hiệu lực quản lý kinh tế địa phương có ý
nghĩa cả về mặt học thuật lẫn hàm ý quản trị.

Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây tại
Việt Nam đã xem xét nhiều lát cắt quan trọng
của quản trị địa phương và quản lý nhà nước,
bao gồm chất lượng thể chế cấp tỉnh (Nguyễn,
2025), chất lượng quản trị địa phương (Huỳnh
Công, 2026), hiệu quả quản lý nhà nước trong
từng lĩnh vực cụ thể (Nguyễn Trần, 2024);
(Phạm Minh và Nguyễn Ngọc, 2025), quản trị
tài chính trong khu vực công (Nguyễn Văn,
2025) và dịch vụ công trực tuyến (Hoàng Hải
Hà, 2025). Một số nghiên cứu đã bước đầu
tích hợp nhiều nhóm nhân tố trong cùng một
mô hình. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về các
nghiên cứu đặt đồng thời các năng lực hoạch
định - phối hợp, thực thi - tuân thủ, quản trị tài
khóa, năng lực công vụ và sử dụng thông tin
trong một khung phân tích thống nhất của chu
trình quản lý kinh tế địa phương, đồng thời so
sánh tác động tương đối của chúng từ góc nhìn
công chức trực tiếp tham gia quá trình quản lý.

Từ khoảng trống đó, nghiên cứu này nhằm
trả lời hai câu hỏi: (i) những khía cạnh năng
lực quản lý nào có ảnh hưởng đáng kể đến
hiệu lực quản lý kinh tế địa phương được cảm
nhận bởi công chức; và (ii) mức độ tác động
giữa các nhân tố có khác biệt như thế nào
trong bối cảnh một đô thị công nghiệp - cảng
biển như Hải Phòng. Đóng góp của nghiên
cứu là xây dựng một khung phân tích tích hợp
cho chu trình quản lý kinh tế địa phương,
đồng thời kiểm định mức độ tác động tương
đối của năm nhóm nhân tố quản trị bằng dữ
liệu khảo sát thực tế.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng mô hình trên một

nền tảng lý thuyết thống nhất kết hợp ba dòng
tiếp cận: (i) lý thuyết hiệu suất tổ chức khu
vực công, coi hiệu lực quản lý là kết quả đầu
ra được cảm nhận của tổ chức công; (ii) lý
thuyết công cụ chính sách, coi kết quả quản lý
phụ thuộc vào chất lượng thiết kế và vận hành
các công cụ quản lý; và (iii) nghiên cứu thực
thi chính sách, nhấn mạnh khoảng cách giữa
chính sách được thiết kế và kết quả đạt được
trong thực tiễn (Brewer và Selden, 2000);
(Boyne, 2002); (Pressman và Wildavsky,
1984, Salamon, 2002); (Hill và Hupe, 2021).

Từ cách tiếp cận tích hợp này, hiệu lực
quản lý kinh tế địa phương (HL) được xem là
kết quả của một chuỗi năng lực quản trị gắn

với toàn bộ chu trình quản lý kinh tế địa
phương: năng lực thiết kế và phối hợp chính
sách (CL), năng lực tổ chức thực thi và bảo
đảm tuân thủ (TC), năng lực quản trị nguồn
lực tài khóa (QL), năng lực công vụ và liêm
chính của đội ngũ thực thi (NL), và năng lực
khai thác thông tin - học hỏi - đổi mới trong
điều hành (SD). Việc tổ hợp năm nhân tố vào
một mô hình nghiên cứu là phù hợp vì chúng
phản ánh năm nhóm điều kiện bổ trợ nhau,
cùng quyết định việc chính quyền địa phương
có chuyển hóa được mục tiêu quản lý kinh tế
thành kết quả thực chất hay không.

Trong mô hình này, các nhân tố được phân
định theo logic “quá trình - nguồn lực - kết
quả”. CL tập trung vào giai đoạn chuẩn bị và
phối hợp chính sách; TC phản ánh giai đoạn
triển khai và cưỡng chế, hỗ trợ tuân thủ; QL
phản ánh năng lực phân bổ và kiểm soát
nguồn lực tài khóa; NL phản ánh chất lượng
đội ngũ công chức và chuẩn mực liêm chính;
SD phản ánh hạ tầng thông tin và năng lực
học hỏi tổ chức. Nhờ đó, mô hình tránh đồng
nhất các khái niệm gần nhau nhưng khác bản
chất, đặc biệt giữa CL, TC và NL.

Về đo lường, hiệu lực quản lý kinh tế địa
phương được tiếp cận theo góc nhìn “kết quả
quản trị được cảm nhận” của công chức trực
tiếp tham gia quản lý kinh tế. Cách tiếp cận
này phù hợp với dòng nghiên cứu về hiệu suất
tổ chức khu vực công khi sử dụng đánh giá của
tác nhân nội bộ để phản ánh mức độ đạt mục
tiêu, chất lượng cung ứng dịch vụ công, tính
kịp thời và hiệu quả trong quản lý địa phương
(Brewer và Selden, 2000); (Boyne, 2002).

Thứ nhất, chất lượng hoạch định và phối
hợp chính sách kinh tế (CL) phản ánh chất
lượng của khâu thiết kế chính sách, thể hiện ở
việc xác định mục tiêu rõ ràng, sử dụng bằng
chứng, tham vấn các bên liên quan và phối
hợp liên cơ quan trước cũng như trong quá
trình ban hành chính sách. Đây là nhân tố
thiên về chất lượng thiết kế và điều phối
chính sách, khác với TC vốn tập trung vào
khâu tổ chức thực thi sau ban hành. Theo
OECD và Bryson, hoạch định dựa trên bằng
chứng và điều phối chiến lược tốt giúp nâng
xác suất đạt mục tiêu quản trị. Do đó, CL
được kỳ vọng làm tăng hiệu lực quản lý kinh
tế địa phương.

Thứ hai, tổ chức thực thi quy định và bảo
đảm tuân thủ (TC) phản ánh năng lực đưa quy
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định vào thực tiễn thông qua hướng dẫn rõ
ràng, kiểm tra giám sát dựa trên rủi ro, phối
hợp thanh tra, kiểm tra, bảo đảm công bằng
và kết hợp giữa hỗ trợ tuân thủ với chế tài.
Nếu CL trả lời câu hỏi “chính sách được thiết
kế như thế nào”, thì TC trả lời câu hỏi “chính
sách được triển khai và bảo đảm tuân thủ ra
sao”. Vì vậy, TC là cầu nối trực tiếp giữa thiết
kế chính sách và kết quả quản trị.

Thứ ba, quản lý ngân sách và minh bạch
tài khóa (QL) phản ánh năng lực huy động,
phân bổ, giám sát và công khai nguồn lực tài
chính công gắn với ưu tiên phát triển địa
phương. Khác với CL và TC thiên về quy
trình chính sách, QL nhấn mạnh chiều cạnh
nguồn lực - điều kiện vật chất để chính sách
được triển khai nhất quán và có trách nhiệm
giải trình. Những nguyên tắc ngân sách hiện
đại cho thấy kỷ luật tài khóa, minh bạch và
quản trị rủi ro là tiền đề nâng cao hiệu lực
điều hành kinh tế địa phương.

Thứ tư, năng lực công vụ và liêm chính
trong thực thi (NL) phản ánh chất lượng con
người và chuẩn mực đạo đức của đội ngũ
công chức: năng lực chuyên môn, đào tạo
theo vị trí việc làm, kiểm soát xung đột lợi
ích, văn hóa trách nhiệm và liêm chính. Nhân
tố này được tách biệt với CL và TC vì NL
không đo chất lượng quy trình chính sách hay
quy trình thực thi, mà đo khả năng và chuẩn
mực của chủ thể thực hiện các quy trình đó.

Thứ năm, sử dụng thông tin hiệu quả và
đổi mới trong điều hành (SD) phản ánh mức
độ sử dụng dữ liệu, thông tin phản hồi và học
hỏi tổ chức trong quá trình điều chỉnh chính
sách, cải tiến quy trình và thử nghiệm giải
pháp mới. Đây là năng lực hỗ trợ cho việc ra
quyết định và học hỏi liên tục, khác với QL là
quản trị nguồn lực tài khóa và khác với NL là
năng lực của con người. Theo cách tiếp cận
quản trị theo kết quả, SD có thể nâng hiệu lực
khi thông tin được tích hợp thực chất vào
quyết định điều hành.
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2.1. Giả thuyết nghiên cứu
H1 (CL → HL): Chất lượng hoạch định và

phối hợp chính sách kinh tế tác động cùng
chiều đến hiệu lực quản lý kinh tế địa phương
(Co-operation và Development, 2012);
(Bryson, 2018).

H2 (TC → HL): Tổ chức thực thi quy định
và bảo đảm tuân thủ tác động cùng chiều đến
hiệu lực quản lý kinh tế địa phương (OCDE,
2014); (Bemelmans-Videc  và cộng sự, 2011).

H3 (QL → HL): Quản lý ngân sách và
minh bạch tài khóa tác động cùng chiều đến
hiệu lực quản lý kinh tế địa phương (Dept.,
2014); (Muñoz  và cộng sự, 2015).

H4 (NL → HL): Năng lực công vụ và liêm
chính tác động cùng chiều đến hiệu lực quản
lý kinh tế địa phương (OCDE, 2017).

H5 (SD → HL): Sử dụng thông tin hiệu
quả và đổi mới trong điều hành tác động cùng
chiều đến hiệu lực quản lý kinh tế địa phương
(Moynihan và Pandey, 2010); (Kroll,
2015).Mô hình nghiên cứu đề xuất:

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng thiết kế định lượng

cắt ngang. Dữ liệu được thu thập bằng bảng
hỏi tự điền từ công chức đang công tác tại các
cơ quan hành chính có liên quan đến quản lý
nhà nước về kinh tế (khối sở, ngành; UBND
quận/huyện và các đơn vị chuyên môn liên
quan) tại thành phố Hải Phòng. Phạm vi khảo
sát không bao gồm viên chức thuộc đơn vị sự
nghiệp công lập, nhằm bảo đảm tính nhất
quán của đối tượng nghiên cứu.

3.2. Cỡ mẫu
Nghiên cứu phát ra 350 phiếu khảo sát, thu

về 317 phiếu và sau sàng lọc còn 310 phiếu
hợp lệ (N = 310). Với mô hình hồi quy đa
biến gồm 5 biến độc lập, cỡ mẫu này đáp ứng
các quy tắc kinh nghiệm về hồi quy, ngưỡng
tối thiểu 50 + 8m cho kiểm định mô hình tổng
quát, với m là số biến độc lập và giúp tăng độ
ổn định của ước lượng (Green, 1991).

3.3. Thang đo và biến quan sát
Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức

(1 = hoàn toàn không đồng ý; 5 = hoàn toàn
đồng ý). Các thang đo được kế thừa và hiệu
chỉnh từ tài liệu khoa học và khuyến nghị chuẩn
mực quốc tế, sau đó điều chỉnh ngữ nghĩa theo
bối cảnh quản lý kinh tế của thành phố Hải
Phòng để bảo đảm tính phù hợp với nhóm đối
tượng khảo sát là công chức. Do đây là nghiên
cứu mang tính khám phá và hiệu chỉnh thang
đo cho bối cảnh địa phương, bài viết trước hết
kiểm định độ tin cậy và cấu trúc sơ bộ của
thang đo trước khi ước lượng mô hình hồi quy.

Bên cạnh các biến nghiên cứu chính, bảng
hỏi còn thu thập thông tin mô tả về giới tính,
độ tuổi, thâm niên công tác và trình độ
chuyên môn của công chức. Các đặc điểm
này đã được tổng hợp để mô tả cơ cấu mẫu
khảo sát. Tuy nhiên, do dữ liệu đặc điểm cá
nhân hiện chỉ có ở dạng tổng hợp theo nhóm
chứ chưa gắn lại ở cấp độ từng phiếu trả lời,
nghiên cứu chưa thể đưa chúng vào mô hình
hồi quy như biến kiểm soát. Vì vậy, kết quả
cần được diễn giải theo hướng tác động của
các nhân tố cấp tổ chức; đồng thời đây vẫn là
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một giới hạn phương pháp và là hướng mở
rộng cần thiết ở nghiên cứu tiếp theo.

Chất lượng hoạch định và phối hợp
chính sách kinh tế (CL)

CL1: Mục tiêu quản lý kinh tế được xác
định rõ ràng và có thể đo lường.

CL2: Chính sách được xây dựng dựa trên
bằng chứng (số liệu, phân tích).

CL3: Có đánh giá tác động lựa chọn chính
sách trước khi ban hành.

CL4: Có sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ
quan, đơn vị khi thiết kế và triển khai chính sách.

CL5: Ý kiến các bên liên quan (doanh
nghiệp, người dân, hiệp hội) được tham vấn
thực chất.

CL6: Vai trò, trách nhiệm và quy trình phối
hợp được quy định rõ, hạn chế chồng chéo.

Cơ sở hình thành thang đo: Nhấn mạnh
tính dựa trên bằng chứng, tham vấn, phối hợp
và chất lượng quy trình hoạch định trong khu
vực công (Co-operation và Development,
2012); (Bryson, 2018); (Salamon, 2002).

Tổ chức thực thi quy định và bảo đảm
tuân thủ (TC)

TC1: Hướng dẫn thực thi rõ ràng, dễ áp dụng.
TC2: Hoạt động kiểm tra, giám sát dựa

trên phân tích rủi ro, tránh dàn trải.
TC3: Thực thi bảo đảm công bằng, nhất quán.
TC4: Có cơ chế phối hợp liên ngành trong

thanh tra, kiểm tra để giảm trùng lặp.
TC5: Thông tin về yêu cầu tuân thủ và xử

lý vi phạm minh bạch, dễ tiếp cận.
TC6: Ưu tiên hỗ trợ tuân thủ (tư vấn, nhắc

nhở) song song với chế tài khi cần thiết.
Cơ sở hình thành thang đo: Thực thi dựa

trên rủi ro, minh bạch, nhất quán và phối hợp
thanh tra/kiểm tra nhằm thúc đẩy tuân thủ
(OCDE, 2014); (Bemelmans-Videc và cộng
sự, 2011).

Quản lý ngân sách và minh bạch tài
khóa ở cấp địa phương (QL)

QL1: Phân bổ ngân sách gắn với ưu tiên
phát triển và mục tiêu kinh tế địa phương.

QL2: Kỷ luật ngân sách được thực thi nghiêm.
QL3: Theo dõi và báo cáo thực hiện ngân

sách kịp thời, hỗ trợ ra quyết định điều hành.
QL4: Công khai thông tin ngân sách, chi

tiêu theo mức độ phù hợp để tăng giải trình.
QL5: Có cơ chế quản trị rủi ro tài khóa.
QL6: Đánh giá hiệu quả chi ngân sách được

thực hiện định kỳ để điều chỉnh chính sách.

Cơ sở hình thành thang đo: Nguyên tắc
quản trị ngân sách và minh bạch tài khóa
nhấn mạnh kỷ luật ngân sách, công khai - giải
trình, quản trị rủi ro và gắn ngân sách với mục
tiêu chính sách (Muñoz và cộng sự, 2015);
(Dept., 2014).

Năng lực công vụ và liêm chính trong
thực thi quản lý kinh tế (NL)

NL1: Năng lực chuyên môn của công chức
đáp ứng yêu cầu công việc quản lý kinh tế.

NL2: Đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức
thường xuyên, sát nhu cầu vị trí việc làm.

NL3: Phân công công việc rõ ràng; phối hợp
nội bộ hiệu quả khi xử lý nhiệm vụ kinh tế.

NL4: Tuân thủ chuẩn mực đạo đức công
vụ; hạn chế xung đột lợi ích trong công việc.

NL5: Có cơ chế giám sát, kiểm soát và xử
lý vi phạm liêm chính rõ ràng.

NL6: Lãnh đạo khuyến khích văn hóa
trách nhiệm, phục vụ và liêm chính.

Cơ sở hình thành thang đo: Năng lực, lãnh
đạo công vụ và hệ thống liêm chính khu vực
công nhằm duy trì niềm tin và nâng hiệu quả
hoạt động nhà nước (OCDE, 2017); 

Sử dụng thông tin hiệu quả và đổi mới
trong điều hành quản lý kinh tế (SD)

SD1: Quyết định điều hành dựa trên dữ liệu/chỉ
số theo dõi kết quả (performance information).

SD2: Có hệ thống thu thập, chia sẻ dữ liệu
phục vụ quản lý kinh tế liên thông giữa các
đơn vị.

SD3: Thông tin phản hồi từ người dân, doanh
nghiệp được sử dụng để cải tiến quy trình.

SD4: Có hoạt động rà soát, học hỏi và điều
chỉnh chính sách/quy trình dựa trên kết quả
thực hiện.

SD5: Khuyến khích sáng kiến, thử nghiệm
giải pháp mới trong cải cách quản lý kinh tế.

SD6: Việc sử dụng thông tin kết quả được
“thể chế hóa”.

Cơ sở hình thành thang đo: Văn liệu về sử
dụng thông tin kết quả và học hỏi tổ chức
trong khu vực công (Moynihan và Pandey,
2010); (Kroll, 2015).

Hiệu lực quản lý kinh tế địa phương (HL)
HL1: Mục tiêu quản lý kinh tế địa phương

đạt được ở mức tốt.
HL2: Chính sách quản lý tạo chuyển biến

tích cực và rõ rệt trong thực tiễn.
HL3: Chất lượng phục vụ người

dân/doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế được
cải thiện.
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HL4: Việc giải quyết thủ tục liên quan
quản lý kinh tế kịp thời, đúng hạn.

HL5: Sử dụng nguồn lực hiệu quả trong
quản lý kinh tế.

HL6: Mức độ hài lòng của đối tượng thụ
hưởng đối với quản lý kinh tế tăng lên.

Cơ sở hình thành thang đo: Tiếp cận hiệu
lực, hiệu quả theo nhận thức về hiệu suất tổ
chức và khung đánh giá hiệu quả chính quyền
địa phương (Brewer và Selden, 2000).

3.4. Kỹ thuật phân tích dữ liệu
Trình tự phân tích gồm: (i) thống kê mô tả

mẫu; (ii) kiểm định độ tin cậy thang đo bằng
Cronbach’s alpha (ngưỡng chấp nhận thường
từ 0,70 trở lên) (Nunnally & Bernstein,
1994); (iii) phân tích EFA với điều kiện KMO
≥ 0,5, Bartlett p < 0,05 và tổng phương sai
trích ≥ 50%; (iv) Bổ sung kiểm định mô hình
đo lường trên SmartPLS đối với bộ thang đo
EFA, bao gồm: độ tin cậy Cronbach’s alpha,
độ tin cậy tổng hợp (rho_A), độ tin cậy tổng
hợp (rho_C) và phương sai trung bình được
trích (AVE), tiêu chuẩn Fornell-Larcker và
HTMT để đánh giá giá trị hội tụ và giá trị
phân biệt; và (v) hồi quy tuyến tính bội để
kiểm định các giả thuyết H1-H5. Đa cộng
tuyến được kiểm tra thông qua Tolerance và
VIF. Cách tiếp cận này cho phép duy trì chiến
lược phân tích hồi quy của nghiên cứu, đồng
thời bổ sung bước kiểm định tương đương
CFA cho cấu trúc thang đo.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu phát ra 350 phiếu khảo sát đến

công chức đang công tác trong các cơ quan
quản lý nhà nước về kinh tế tại thành phố Hải
Phòng và thu về 317 phiếu; sau sàng lọc, có
310 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích. Cơ
cấu giới tính tương đối cân bằng, trong đó
nam chiếm 51,3% và nữ chiếm 48,7%. Về độ
tuổi, nhóm < 30 tuổi chiếm 40,1%; nhóm 30-
40 tuổi chiếm 20,6%; nhóm 41-50 tuổi chiếm
12,4%; và nhóm >50 tuổi chiếm 26,9%. Về
thâm niên công tác, nhóm dưới 5 năm chiếm
30,8%; nhóm 5-10 năm chiếm 22,3%; nhóm
11-15 năm chiếm 15,7%; và nhóm trên 15
năm chiếm 31,2%. Về trình độ chuyên môn,
nhóm đại học chiếm 65,7%, sau đại học
chiếm 21,1% và các nhóm trình độ khác
chiếm 13,2%.

Chi tiết cơ cấu mẫu theo tần suất và tỷ lệ
được tổng hợp như sau:

Bảng trên cho thấy mẫu khảo sát có cơ cấu
giới tính khá cân bằng; đồng thời phân bố
tương đối đa dạng theo độ tuổi, thâm niên
công tác và trình độ chuyên môn. Cơ cấu này
giúp tăng khả năng phản ánh nhiều lớp kinh
nghiệm công vụ khác nhau trong hệ thống
quản lý kinh tế địa phương. Tuy nhiên, do
thông tin đặc điểm cá nhân hiện mới dừng ở
mức tổng hợp tần suất, nghiên cứu chỉ sử dụng
chúng để mô tả mẫu chứ chưa thể mã hóa lại
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ở cấp độ từng quan sát nhằm kiểm định tác
động kiểm soát trong mô hình hồi quy.

4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo
(Cronbach’s Alpha)

Kết quả kiểm định Cronbach’s alpha cho
thấy các thang đo đạt độ tin cậy chấp nhận
được đến tốt (α dao động từ 0,701 đến 0,847).
Tương quan biến - tổng hiệu chỉnh nằm trong
khoảng 0,474-0,696, đều vượt ngưỡng 0,30,
cho thấy các biến quan sát đóng góp phù hợp

vào thang đo (Bảng 3). Trên cơ sở bộ biến giữ
lại sau EFA, nghiên cứu tiếp tục kiểm định
mô hình đo lường bằng SmartPLS để đánh
giá độ tin cậy tổng hợp, giá trị hội tụ và giá trị
phân biệt của các cấu trúc.

Kết quả bổ sung trên SmartPLS cho thấy
tất cả các cấu trúc đều đạt yêu cầu độ tin cậy
tổng hợp và giá trị hội tụ. Cụ thể, Cronbach’s
alpha dao động từ 0,701 đến 0,847; rho_A từ
0,708 đến 0,850; composite reliability

97
!

Số 218/2026

Ý  K IẾN  T R A O  ĐỔ I

thương mại
khoa học

Bảng 3: Kiểm định các thang đo bằng Cronbach’s Alpha

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)

ruot so 218.qxp_ruot so 72 xong.qxd  10/21/26  2:43 AM  Page 97



!

(rho_C) từ 0,830 đến 0,891; và AVE từ 0,549
đến 0,625. Như vậy, các chỉ báo còn lại sau
EFA hội tụ tốt vào các khái niệm nghiên cứu.

Đối với giá trị phân biệt, đường chéo trong
ma trận Fornell-Larcker đều là căn bậc hai
của AVE và đều lớn hơn các hệ số tương quan
ngoài đường chéo; đồng thời, các chỉ số
HTMT giữa các cặp cấu trúc đều thấp hơn
0,85 (dao động 0,165-0,454). Kết quả này cho
thấy các khái niệm trong mô hình được phân
biệt đủ rõ về mặt thực nghiệm.

4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Phân tích EFA được thực hiện theo phương

pháp trích Principal Component Analysis và
xoay Varimax. Ở lần chạy thứ nhất, một số
biến quan sát có hệ số tải nhân tố dưới
ngưỡng 0,70 nên được loại bỏ, gồm NL3,
NL1, NL5, TC6, TC1, HL3, SD1, SD6, QL4,
QL3, CL4 và CL6. Về mặt lý thuyết, phần lớn
các biến bị loại tập trung ở những nội dung
đòi hỏi người trả lời phải quan sát sâu các cơ
chế vận hành không đồng đều giữa cơ quan,
chẳng hạn cơ chế chia sẻ dữ liệu đã được thể
chế hóa (SD6), mức độ công khai thông tin
ngân sách phù hợp (QL4) hoặc quy định vai
trò - trách nhiệm phối hợp đủ rõ để hạn chế

chồng chéo (CL6). Điều này cho thấy trong
bối cảnh khảo sát, các nội dung trên chưa tạo
được sự nhất quán đủ mạnh trong nhận thức

của công chức để hội tụ vào cùng một cấu
trúc đo lường. Đồng thời, một số biến như
TC1, TC6 hay NL3 có nội dung khá rộng và
dễ giao thoa với các nhân tố khác, nên không
duy trì được tính đơn hướng của thang đo.

Sau hiệu chỉnh, EFA được thực hiện lại
trên 24 biến quan sát còn lại. Kết quả cho thấy
KMO = 0,821 (> 0,5), kiểm định Bartlett có ý

nghĩa thống kê (p < 0,001) và tổng phương
sai trích đạt 60,631% (≥ 50%). Số nhân tố rút
trích là 6, phù hợp với mô hình lý thuyết; các
hệ số tải nhân tố trong ma trận xoay đều đạt ≥
0,704 (Bảng 6). Kết quả này cung cấp bằng
chứng rằng các biến còn lại hội tụ khá tốt vào
các khái niệm nghiên cứu sau khi đã loại bỏ
những chỉ báo chưa ổn định.

4.4. Phân tích tương quan Pearson
Kết quả phân tích tương quan Pearson cho

thấy các nhân tố độc lập đều có tương quan
tuyến tính dương và có ý nghĩa thống kê với
biến phụ thuộc HL. Cụ thể, CL có r = 0,303
(p < 0,001); TC có r = 0,292 (p < 0,001); QL
có r = 0,361 (p < 0,001); NL có r = 0,294 (p
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Bảng 4: Độ tin cậy tổng hợp và giá trị hội tụ của thang đo

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả kiểm định bổ sung trên SmartPLS)

Bảng 5: Giá trị phân biệt theo tiêu chuẩn Fornell-Larcker

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả kiểm định trên SmartPLS)
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< 0,001); và SD có r = 0,258 (p < 0,001). Như
vậy, các biến độc lập đều đủ điều kiện đưa
vào mô hình hồi quy để giải thích sự biến
thiên của HL.

4.5. Phân tích hồi quy tuyến tính bội
Kết quả hồi quy tuyến tính bội cho thấy

mô hình có ý nghĩa thống kê (F = 19,017; p <
0,001) và giải thích được 23,8% biến thiên

của HL (R² = 0,238; R² hiệu chỉnh = 0,226).
Kiểm định đa cộng tuyến cho thấy Tolerance
nằm trong khoảng 0,821-0,914 và VIF trong
khoảng 1,095-1,218, không có dấu hiệu đa
cộng tuyến nghiêm trọng.

Dựa trên hệ số β chuẩn hóa, QL là nhân tố
có tác động mạnh nhất đến HL (β = 0,222),
tiếp đến là TC (β = 0,189), CL (β = 0,146) và
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Bảng 6: Kết quả phân tích EFA

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)

Bảng 7: Tóm tắt mô hình hồi quy

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)
Bảng 8: Kiểm định độ phù hợp mô hình (ANOVA)

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)
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NL (β = 0,143). Nhân tố SD không có ý nghĩa
thống kê trong mô hình (p = 0,244), gợi ý
rằng tác động của sử dụng thông tin và đổi
mới có thể mang tính gián tiếp hoặc phụ
thuộc điều kiện thể chế và cần được kiểm
định trong các mô hình mở rộng ở nghiên cứu
tiếp theo.

5. Thảo luận và hàm ý quản trị
Kết quả nghiên cứu cho thấy quản lý ngân

sách và minh bạch tài khóa (QL) là nhân tố có
tác động mạnh nhất đến hiệu lực quản lý kinh

tế địa phương. Phát hiện này phù hợp với lập
luận của văn liệu về quản trị ngân sách hiện
đại, theo đó kỷ luật tài khóa, công khai thông
tin và quản trị rủi ro không chỉ nâng hiệu quả
sử dụng nguồn lực mà còn củng cố trách
nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.
Trong bối cảnh một địa phương có áp lực cao
về đầu tư hạ tầng, thu hút vốn và điều phối
phát triển như Hải Phòng, chất lượng quản trị
tài khóa vì vậy trở thành đòn bẩy quan trọng
nhất đối với hiệu lực điều hành kinh tế.
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Bảng 9: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)
Bảng 10: Kết quả kiểm định giả thuyết

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)

Bảng 11: Hàm ý quản trị theo mức độ tác động của các nhân tố

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả hồi quy)
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Tổ chức thực thi quy định và bảo đảm tuân
thủ (TC) là nhân tố có mức tác động lớn thứ
hai, cho thấy hiệu lực quản lý kinh tế địa
phương không chỉ phụ thuộc vào việc chính
sách được thiết kế tốt mà còn phụ thuộc vào
việc chính sách có được triển khai một cách
nhất quán, công bằng và dựa trên rủi ro hay
không. Kết quả này phù hợp với các nghiên
cứu về thực thi chính sách khi nhấn mạnh
khoảng cách giữa thiết kế và kết quả chỉ có
thể được thu hẹp bởi năng lực tổ chức thực thi
và phối hợp ở tuyến triển khai (Pressman và
Wildavsky, 1984); (O’Toole, 2000); (Hill và
Hupe, 2021).

Chất lượng hoạch định và phối hợp chính
sách (CL) cùng với năng lực công vụ và liêm
chính (NL) đều có tác động tích cực, nhưng
mức độ thấp hơn QL và TC. Điều này gợi ý
rằng CL và NL là những điều kiện nền quan
trọng song tác động của chúng đến HL có xu
hướng phát huy thông qua việc nâng chất
lượng thực thi, giảm chồng chéo và tăng độ
tin cậy của bộ máy hành chính. Nói cách
khác, chính sách được xây dựng tốt và đội
ngũ công chức đủ năng lực, liêm chính là điều
kiện cần; tuy nhiên, để tạo ra khác biệt rõ rệt
về hiệu lực quản lý kinh tế địa phương, các
điều kiện đó cần được chuyển hóa thành kỷ
luật thực thi và kỷ luật tài khóa.

Từ mức độ tác động của các biến trong mô
hình, các hàm ý quản trị cần được ưu tiên theo
thứ tự: (i) củng cố kỷ luật - minh bạch tài khóa
và gắn ngân sách với ưu tiên phát triển; (ii)
nâng chất lượng tổ chức thực thi, bảo đảm
công bằng và giảm trùng lặp trong thanh
tra/kiểm tra; (iii) cải thiện chất lượng hoạch
định, tham vấn và phối hợp liên cơ quan; và
(iv) chuẩn hóa năng lực, đạo đức công vụ và cơ
chế kiểm soát liêm chính. Đối với SD, thay vì
kỳ vọng tác động trực tiếp ngay lập tức, địa
phương nên xem đây là năng lực nền tảng cần
được đầu tư theo lộ trình thông qua chuẩn hóa
dữ liệu, chia sẻ thông tin liên thông và gắn
thông tin kết quả vào các quyết định điều hành.

Kết quả không tìm thấy bằng chứng thống
kê cho tác động trực tiếp của SD trong mô
hình hiện tại. Điều này không phủ nhận vai
trò của dữ liệu và đổi mới, mà gợi ý cần tiếp
cận SD như một năng lực hỗ trợ có thể phát
huy thông qua cơ chế phối hợp, chuẩn hóa
quy trình và hạ tầng dữ liệu liên thông; đồng
thời xem xét các biến trung gian hoặc biến

điều tiết trong các nghiên cứu tiếp theo.
6. Kết luận, hạn chế và hướng nghiên

cứu tiếp theo
Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực

nghiệm từ khảo sát 310 công chức tại Hải
Phòng cho thấy bốn nhân tố có tác động tích
cực đến hiệu lực quản lý kinh tế địa phương,
theo thứ tự mạnh dần là QL, TC, CL và NL;
trong khi SD chưa cho thấy tác động trực tiếp
có ý nghĩa thống kê. Kết quả củng cố lập luận
rằng hiệu lực quản lý kinh tế địa phương được
hình thành bởi sự kết hợp của năng lực tài
khóa, năng lực thực thi, chất lượng hoạch
định và chất lượng đội ngũ công chức hơn là
bởi một can thiệp đơn lẻ. Bên cạnh
Cronbach’s alpha và EFA, nghiên cứu đã bổ
sung kiểm định tương đương trên SmartPLS
cho bộ thang đo cuối cùng và cho thấy các
cấu trúc đạt yêu cầu về độ tin cậy, giá trị hội
tụ và giá trị phân biệt. Hạn chế còn lại của
nghiên cứu là dữ liệu cắt ngang, được thu
thập từ một nguồn và chưa đưa các đặc điểm
cá nhân/vị trí công tác vào mô hình như biến
kiểm soát. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo
nên mở rộng bộ dữ liệu để ước lượng mô hình
có biến kiểm soát, kiểm định cấu trúc trên
mẫu lớn hơn và so sánh giữa các địa phương
nhằm nâng cao độ vững và khả năng khái
quát của kết quả.!
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Summary

This study examines factors affecting the
effectiveness of local economic governance
based on a survey of 310 civil servants work-
ing in administrative agencies involved in
economic state management in Hai Phong
City, Vietnam. The proposed model is
grounded in an integrated theoretical frame-
work combining public organizational per-
formance, policy instruments, and policy
implementation perspectives. Five groups of
explanatory factors are tested: policy formu-
lation and coordination quality (CL), regula-
tory implementation and compliance assur-
ance (TC), budget management and fiscal
transparency (QL), civil service capacity and
integrity (NL), and effective information use
and innovation in management (SD). The
data are analyzed using Cronbach’s alpha,
exploratory factor analysis, supplementary
convergent and discriminant validity assess-
ment in SmartPLS, and multiple regression.
The findings suggest that local governments
should prioritize fiscal discipline and trans-
parency, strengthen implementation capacity,
and improve policy coordination and civil
service quality to enhance local economic
governance effectiveness.
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